
STT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 
Dân tộc

Số báo 

danh
Nơi ở hiện nay

Trình độ, Chuyên ngành đào 

tạo

1 Bùi Thị Châm 15/08/1990 Mường ĐL01
Xã Cẩm Long, huyện Cẩm 

Thuỷ
Đại học, Sư phạm Địa lý

2 Phạm Văn Dũng 22/05/1999 Thái ĐL02
Xã Thành Sơn, huyện Quan 

Hoá
Đại học, Sư phạm Địa lý

3 Cầm Bá Hải 29/07/1997 Thái ĐL03
Xã Xuân Lẹ, huyện Thường 

Xuân
Đại học, Sư phạm Địa lý

4 Vi Thị Phượng Mai 25/10/1992 Thái ĐL04 Xã Thiên Phủ, huyện Quan Hoá Đại học, Sư phạm Địa lý

5 Lương Văn Tú 12/07/1994 Thái ĐL05
Thị trấn Mường Lát, huyện 

Mường Lát
Đại học, Sư phạm Địa lý

Danh sách này gồm có 05 người./.

DANH SÁCH

Thí sinh theo số báo danh

Vị trí dự tuyển hợp đồng giáo viên THCS môn Địa lý 


